
STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ MÔN STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ MÔN
1 Ngô Thị Triều Châu 10 Văn 46 Nguyễn Công Hạnh 56 Toán, Tin
2 Nguyễn Thị Kim Liên 11 Văn 47 Mai Đức Thanh 57 Toán
3 Nguyễn Thị Tăng 12 Văn 48 Lại Thị Ánh Vân 58 Toán
4 Phạm Văn Lợi 13 Văn 49 Nguyễn Thị Phương Thảo 59 Toán, Tin
5 Đặng Thị Hồng Thơm 14 Văn 50 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 510 Toán
6 H' Lê Na Niê 15 Văn 51 Hồ Ngọc Hưng 511 Toán
7 Dương Thị Huệ 16 Văn 52 Dương Thành Long 512 Tin
8 Vũ Hồ Trâm Anh 17 Văn 53 Phạm Công Tuấn 513 Tin
9 Trần Như Huyền Trang 18 Văn 54 Nguyễn Thanh Tuấn 515 Tin

10 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 19 Văn 55 Lê Trang Tơr 514 Toán, Tin
11 Mai Thanh Sơn 20 Sử 56 Nguyễn Ngọc Thái 60 Lý
12 Trần Thị Hà 21 Sử 57 Trần Văn Hải 61 Lý, CN
13 Trần Thị Hiệp 22 Sử 58 Nguyễn Công Hoan 62 Lý
14 Lê Thị Vân Anh 23 Sử 59 Nguyễn Thị Xuân Thu 63 Lý, CN
15 Hồ Thị Ngọc Diễm 24 Sử 60 Nguyễn Đăng Tình 64 Lý, CN
16 Đỗ Hồng Sơn 25 GDCD 61 Trịnh Thị Hằng Ngân 65 Lý, CN
17 Đậu Thị Thu Thuỷ 26 GDCD 62 Lại Thùy Phương 66 Lý, CN
18 Phạm Thị Thanh Mai 30 Địa 63 Trần Thị Bích Phượng 67 Lý, CN
19 Trương Thị Thanh Hà 32 Địa 64 Lê Trần Thị Kiều Trinh 68 Lý, CN
20 Lê Thị Phượng 33 Địa 65 Trần Thị Quỳnh Mai 69 Lý, CN
21 Nguyễn Thị Ly 34 Địa 66 Nguyễn Thị Phương Trang 70 Hóa
22 Lê Vương Song Hà 40 Anh 67 Trần Văn Dũng 71 Hóa
23 Phạm Tiến Anh 41 Anh 68 Thái Thị Thu Hiền 72 Hóa
24 Đặng Phương Thảo 42 Anh 69 Lê Thị Hồng Vân 73 Hóa
25 Phạm Thị Như Trang 43 Anh 70 Trần Thị Ba 74 Hóa
26 Phan Thụy Tường Vân 44 Anh 71 Trần Văn Phương 75 Hóa
27 Phạm Thị Xuân Thảo 45 Anh 72 Phan Thị Xuân Hoa 76 Hóa
28 Nguyễn Thị Thúy Phượng 46 Anh 73 Lê Na 77 Hóa
29 Phan Đức Vỹ An 47 Anh 74 Quách Triết Giang 78 Hóa
30 Võ Thị Thanh Thảo 48 Anh 75 Lê Đức Thanh Hưng 79 Hóa
31 Ngô Thị Lệ Hương 49 Anh 76 Tưởng Ngọc Thục Uyên 80 Sinh
32 TRần Thị Mỹ Hạnh 410 Anh 77 Lê Thị Thanh Nga 81 Sinh
33 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 411 Anh 78 Nguyễn Đăng Bồng 82 Sinh
34 Nguyễn Thị Lưu 412 Anh 79 Nguyễn Văn Tân 83 Sinh
35 Nguyễn Thị Thùy Dung 417 Anh 80 Phạm Ngôn 84 Sinh
36 Bùi Thị Lưu 413 Pháp 81 Nguyễn Thị Thanh Bình 85 Sinh
37 Nguyễn Thị Hải Hòa 414 Pháp 82 Nguyễn Thị Thu Hoài 86 Sinh
38 Võ Thị Hoài Trang 415 Pháp 83 Đặng Thị Thu Hà 87 Sinh
39 Phan Thị Thùy Trang 416 Pháp 84 Phan Công Thắng 91 GDTC-QP
40 Lê Quang Nhân 50 Tin 85 Đặng Trung Hiếu 92 GDTC-QP
41 Lê Thị Thụy Vi 51 Toán 86 Nguyễn Duy Nam 93 GDTC-QP
42 Nguyễn Chí Trung 52 Toán 87 Vũ Thị Hương 94 GDTC-QP
43 Nguyễn Hiếu Thảo 53 Toán 88 Hoàng Phi Hùng 95 GDTC-QP
44 Đỗ Hoàng Hải 54 Toán 89 Hoàng Văn Sinh 96 GDTC-QP
45 Nguyễn Văn Quang 55 Toán 90
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